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BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ GIẢI THEO  

PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 
     1/ Nguyên tắc : Trong quá trình phản ứng thì : Số e nhường = số e thu hoặc số mol e nhường = số mol e thu 

Khi giải không cần viết phương trình phản ứng mà chỉ cần tìm xem trong quá trình phản ứng có bao nhiêu mol e do 

chất khử nhường ra và bao nhiêu mol e do chất oxi hoá thu vào. Cách giải này chỉ áp dụng cho phản ứng oxi hóa – khử 

. Trong trường hợp có nhiều quá trình oxi hóa - khử nên giải theo cách này . 

Lƣu ý : Với phƣơng pháp này cần nắm các vấn đề sau :  

- Một chất có thể cho hoặc nhận e nhiều giai đoạn , ta chỉ viết 1 quá trình tổng cho và 1 quá trình tổng nhận  

    Ví dụ : Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hh (A) có khối lƣợng  12g gồm Fe , 

FeO , Fe3O4 , Fe2O3 . Cho (A)  td hoàn toàn với dd HNO3 thấy sinh ra 2,24l khí NO duy nhất ở đktc. Tính m . 

   Bài toán này Fe có nhiều quá trình nhƣờng e , nhƣng cuối cùng đều tạo thành Fe
3+ 

. Do đó để ngắn gọn ta 

chỉ cần viết 1 quá trình 
3

 FeFe   + 3e . 

- Một chất có thể vừa cho e và vừa nhận e , ví dụ cho 2e và nhận 6e thì coi nhƣ là nhận 4e . Do đó với nguyên 

tố này ta chỉ cần viết 1 quá trình cho 4e .  

       Ví dụ : Trộn 60g bột Fe với 30g lƣu huỳnh rồi đun nóng (không có kkhí ) thu đƣợc chất rắn A. Hoà tan A 

bằng dd axit HCl dƣ đƣợc dd B và khí C. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). Tính V, biết các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn .  

       Bài toán này S nhận 2e của Fe tạo 
2

S


 , sau đó 
2

S


 nhƣờng  6e tạo 
4

S  ( SO2 ) .  

          Do đó có thể coi S nhận 4e ( S             
4

S    +    4e  ) 

- Một chất nếu giai đoạn đầu cho bao nhiêu e , giai đoạn 2 nhận bấy nhiêu e thì coi nhƣ chất này không 

nhận và không nhƣờng e , tức không viết quá trình cho và nhận của chất này . 

   Ví dụ : Cho 2,22 g hỗn hợp Al , Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 . Sau một thời gian 

cho tiếp dung dịch HNO3 dƣ vào thấy thoát ra 1,12 l khí NO (đktc) . Tính khối lƣợng của Al và Fe 

   Bài toán này nếu Fe
3+ 

và Cu
2+ 

 nhận bao nhiêu e khi tác dụng với Al và Fe thì sẽ nhƣờng bấy nhiêu e khi 

tác dụng  với  HNO3 . Do đó có thể coi Fe
3+ 

và Cu
2+ 

 không nhận và không nhƣờng e . Vậy trong bài toán có thể 

coi nhƣ chỉ có Al và Fe nhƣờng e , còn 
5

N  nhận e .  

 

     2/ Các thí dụ :  
Thí dụ 1 : Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp (A) có khối lượng  12g gồm Fe , 

FeO , Fe3O4 , Fe2O3 . Cho (A)  td hoàn toàn với dd HNO3 thấy sinh ra 2,24l khí NO duy nhất ở đktc. Tính m . 

Giải : Số mol e do Fe nhường phải bằng số mol e do oxi thu ( O2 thu 4e ) và 
5

N  của HNO3 thu (
5

N  thu 3e ) :  

Quá trình oxi hóa  :             
3

 FeFe   + 3e 

                                          
56

m
 mol     3

56

m
mol    

Quá trình khử :  
0

O 2       +       4e             2
2

O           ;               
5

N   +     3e             
2

N  

                       
32

12 m
     4 

32

12 m
mol                                             0,3mol        0,1mol 

Ta có:  3 
56

m
  =  4

32

12 m
  + 0,3                Giải ra :  m = 10,08g 

Thí dụ 2 : Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 thì thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp 

khí X (gồm NO và NO2) và dd Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư ) . Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19 . Tìm giá trị của V . 

Ta có : MX  = 19 .2 = 38  

Gọi x là  %V của NO trong X . 

          MX  = 30x + 46(1 – x ) = 38   x = 0,5    %V của NO = 50%       
2NONO nn  = y mol . 

Gọi a là số mol của Fe và Cu     56a + 64a  = 12      a = 0,1 mol .   

Các quá trình oxi hóa – khử  

    
3

 FeFe   + 3e                                          
2

CuCu   + 2e 

     0,1 mol        0,3 mol                                    0,1 mol         0,2 mol   

     
5

N   +     3e             
2

N                            
5

N   +     1e             
4

N    
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                  3y mol            y mol                                     y mol          y mol      

  Theo định luật bảo toàn electron : 0,3 +  0,2  =  3y  + y   y =  0,125 mol   

     nX   = 0,125 . 2 = 0,25 mol   V = 5,6 lít . 

Thí dụ 3 : Trộn 60g bột Fe với 30g lưu huỳnh rồi đun nóng (không có kkhí ) thu được chất rắn A. Hoà tan A 

bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). Tính V, biết các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. 

  Giải : nFe > nS  = 
32

30
  . nên Fe dư  và S hết  

Khí C là hh H2 và H2S . Đốt cháy C thu được SO2 và H2O . H
+ 

 nhận e tạo H2 , sau đó H-2 nhường e tạo lại H
+ 

 .  

Do đó : Trong phản ứng có thể coi chỉ có Fe và S nhường e , còn O2 nhận e . 

   Fe        
2

Fe      + 2e                         S             
4

S    +    4e                           O2     +    4e              2
2

O   

   
56

60
 mol               2

56

60
mol                

32

30
mol                  4

32

30
mol                    xmol        4x mol  

Theo định luật bảo toàn electron :  2
56

60
  +  4

32

30
  = 4x           x  =  1,47     

2OV =  32,928 lít 

Thí dụ 4 : Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1, R2 có hoá trị x, y không đổi (R1, R2 không tác dụng với nước và 

đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại). Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 

dư thu được 1,12 l khí NO duy nhất ở đktc. 

Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thì thu được bao nhiêu lít N2 ở đktc.  
Giải : Trong bài toán này có 2 thí nghiệm : ở 2 thí nghiệm khối lượng hh kim loại như nhau . Nên số mol e nhường ở 2 

thí nghiệm này như nhau .  Do đó số mol e nhận ở 2 thí nghiệm cũng bằng nhau . 

  TN 1 :     
5

N   +     3e             
2

N                                 TN 2 :      2
5

N   +     10e             N2    

                             0,15 mol         0,05 mol                                                        10x mol           x mol      

     10x  = 0,15          x  = 0,015         
2NV  = 0,336 lít     

 

      3/ Bài tập áp dụng  
Câu 1 :  Hòa tan 5,6g Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được dd X . Dung dịch X phản ứng vừa đủ 

với Vml dd KMnO4 0,5M . Giá trị của V là : 

       A. 20ml                          B. 40ml                          C. 60ml                         D. 80ml                         

   Giải :         nFe = 0,1 mol 

   Fe            Fe
2+

     + 2e                 Fe
2+        Fe

2+    
+    1e                         

7

Mn       +  5e            
2

Mn  

   0,1 mol      0,1 mol                            0,1 mol                    0,1 mol                  xmol        5x mol    

Theo định luật bảo toàn electron :  5x  =  0,1        x  =  0,02 mol       V  =  40 ml  

Câu 2 : Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Cu , Mg , Al tác dụng hết với dd HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol 

NO vào 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là : 

       A.  3,45g                        B. 4,35g                         C. 5,69g                         D. 6,59g                         

   Giải :     Quá trình oxi hóa và Quá trình khử :  

   Cu            Cu
2+

  +    2e                      Mg      Mg
2+

  +    2e                    Al        Al
3+

    +     3e 

   x mol            x mol      2x mol              y mol        y mol      2y mol            z mol          z mol        3z mol 

    
5

N   +     3e             
2

N                            
5

N   +     1e             
4

N    

                  0,03 mol       0,01 mol                                0,04 mol        0,04 mol      

     2x  + 2y  + 3z  =  0,03  + 0,04  = 0,07  =  số mol gốc NO3
–  

trong muối  

     Khối lượng hh muối  = khối lượng kim loại + khối lượng gốc NO3
–  

trong muối  = 1,35 + 62 . 0,07  = 5,69g 

Câu 3 : Nung m gam bột Fe trong oxi , thu được 3g hỗn hợp chất rắn X . Hòa tan hết hh X Trong dd HNO3 

dư thì thu được 0,56 lít ( đktc) NO ( là sản phẩm duy nhất ) . Giá trị m là : 

       A.  2,22                          B. 2,32                           C. 2,42                            D. 2,52                        

   Giải :    Fe      Fe
3+

     + 3e                       O2     +    4e      
2

 O                     
5

N   +     3e             
2

N            

                   a mol                     3a mol                bmol      4b mol                                      0,075mol        0,025 mol    

       3a  =  4b  +  0,075  .Mặt khác : mX  =  mFe +  
2Om            56a  + 32b =  3         a  = 0,045       m  =   2,52                        

Câu 4 : Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thì thấy thoát ra 11,2 lít (đktc) hh khí A gồm 3 khí N2 , 

NO , N2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:2 . Giá trị m là bao nhiêu ?  
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       A.  27g                           B. 16,8g                         C. 35,1g                          D. 3,51g                         

   Giải :    nA =  0,5 mol       
2Nn =  0,2    ;  nNO = 0,1   ;   ONn

2
=  0,2  

      
0

Al Al
3+  

+ 3e                     2
5

N + 10e      N2              
5

N   +     3e        
2

N               2
5

N    +    8e       2
1

N  

      a mol              3a mol                          2             0,2                           0,3           0,1                                1,6         0,2.2                 

     3a  =  2 +  0,3  + 1,6  = 3,9        a  =  1,3        m  = 35,1 gam 

Câu 5 :  Hòa tan a gam hh X gồm Mg và Al vào dd HNO3 đặc nguội , dư thì thu được 0,336 lít NO2 ( ở 0
0
C , 

2at) . Cũng a gam hh X trên khi hòa tan trong HNO3 loãng , dư  thì thu được 0,168lít NO ( ở 0
0
C , 4at) . Khối 

lượng 2 kim loại Al và Mg trong a gam hh X lần lượt là bao nhiêu ?  

       A.  0,45g và 4,8g                   B. 5,4g và 3,6g                  C. 0,54g và 0,36g                     D. Kết quả khác                          

   Giải : Với HNO3 đặc nguội : Chỉ có Mg td  

    Mg          Mg
2+

  +   2e                                  
5

N   +     1e                 
4

N    

    x mol                      2x mol                                        0,03 mol        0,03 mol      

    2x  =  0,03         x  = 0,015              mMg = 0,36g       loại A và B  

Với HNO3 loãng  : cả 2 kl đều td   

   Mg    Mg
2+

  +  2e                      Al      Al
3+

  +  3e                            
5

N   +     3e        
2

N                           

   x mol               2x mol               y mol             3y mol                                   0,09         0,09          

    2x  +  3y  =  0,09           y  = 0,02     mAl  =  0,54g          Chọn C  

Câu 6 : Thể tích dd FeSO4  0,5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với 100ml dd chứa KMnO4 0,2M và K2Cr2O7 

0,1M ở môi trường axit là :  

       A. 160 ml                      B. 320 ml                         C. 80 ml                          D. 640 ml                         

   Giải : Ta có : 
4KMnOn = 0,02                  

722 OCrKn =  0,01                  


2

Fe  Fe
3+

  + 1e                             
7

Mn   + 5e     
2

Mn                     2
6

Cr   + 6e     2
3

Cr                

x mol               x mol                        0,02     0,1                                     0,02     0,06 

  x  = 0,1  + 0,06  = 0,16       
4FeSOV =  0,32 lít  = 320 ml  

Câu 7 : Cho H2SO4 loãng dư td với 6,66g hỗn hợp 2 kim loại X và Y đều hóa trị II , người ta thu được 0,1 

mol khí, đồng thời khối lượng hh giảm 6,5g . Hòa tan phần còn lại bằng H2SO4 đặc nóng người ta thấy thoát 

ra 0,16g khí SO2 . X và Y là những kim loại nào sau đây ? 

       A. Hg và Zn                  B. Cu và Zn                     C. Cu và Ca                    D. Kết quả khác                         
      Giải : Khối lượng giảm = 6,5 < 6,66   chỉ có 1 kim loại td với H2SO4 loãng . Giả sử đó là kim loại X . 

              X  + H2SO4    XSO4  +  H2  

             0,1                                  0,1            MX  = 65       X là Zn  

Phần chất rắn còn lại là Y có khối lượng  = 6,66 – 6,5 = 0,16  

          Y        Y
2+

  + 2e                                      
6

S   +    2e             
4

S                

           amol                 2a mol                                        0,005           0,0025   

         2a  =    0,005       a  = 0,0025      MY  =  64      Y   là Cu 

Câu 8 : Hòa tan hết 7,44g hỗn hợp Al và Mg trong dd vừa đủ là 500ml dd HNO3 loãng thu được dd A và 

3,136lít (ở đktc) hh 2 khí đẳng mol có khối lượng 5,18g , trong đó có 1 khí bị hóa nâu trong không khí . 

Thành phần % theo khối lượng của Al và Mg lần lượt trong hh là :  

       A. 18,2% và 81,8%            B. 72,58% và 27,42%           C. 81,2% và 18,8%            D. 71,8% và 28,2% 

      Giải :  nhh khí  = 0,14      
__

M hh khí  =  37    ONNO nn
2

  =  0,07  ( từ 
__

M hh khí   xđ được khí còn lại là N2O  )  

     Al       Al
3+

  + 3e                  Mg    Mg
2+

  +  2e               
5

N   +  3e    
2

N               2
5

N    +    8e     
1

N 2O                         
     x mol                  3x mol            y mol                  2y mol                  0,21      0,07                             0,56         0,07          

        3x  + 2y  =  0,21  +  0,56 = 0,77 27x + 24y = 7,44        x  = 0,2     ;    y = 0,085      %Al  = 72,58%     

Câu 9 : Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dd HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 (ở 

đktc ) . Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 19 . V bằng :  

       A. 4,48 lít                      B. 2,24 lít                         C. 0,448 lít                      D. 3,36 lít  

      Giải :    MA  =  30x  +  46 ( 1 – x ) =   38    x   =  0,5   hay  50%      
2NONO nn  = a mol    ;     nCu   = 0,2 mol  

  Cu     Cu
2+

  +   2e                                  
5

N   + 3e    
2

N                                       
5

N   +  1e         
4

N    

  0,2                       0,4                                            3a         a                                                     a                a 
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        3a  + a  = 0,4       a  = 0,1              V  =  22,4 ( 0,1  + 0,1 ) = 4,48 lít 

Câu 10 : Nung m gam Fe trong không khí thì thu được 104,8 gam hh chất rắn A gồm Fe , FeO , Fe3O4 , 

Fe2O3 . Hòa tan A trong dd HNO3 dư thì thu được dd B và 12,096 lít hh khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối đối 

với heli là 10,167 . Khối lượng x gam là bao nhiêu ?  

       A. 74,8g                             B. 87,4g                                    C. 47,8g                                 D. 78,4g  

      Giải :  nhh khí  = 0,54      
__

M hh khí  =  40,668    NOn  =  0,18  ; 
2NOn = 0,36  

  Kết hợp các quá trình chỉ có Fe nhường e ;     O2 , 
5

N  nhận e  

                Fe      Fe
3+  

 +  3e                        

                 
56

m
 mol            3

56

m
 mol                   

                O2           +    4e      
2

 O               
5

N  + 3e              
2

N                       
5

N   +     1e             
4

N    

   
32

8,104 m
mol    

8

8,104 m
 mol                   0,54 mol         0,18 mol                            0,36 mol       0,36 mol                                 

   3
56

m
 =  

8

8,104 m
  +  0,54   +  0,36        m = 78,4g  

Câu 11 :  Cho 2,22 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 . Sau một thời gian 

cho tiếp dung dịch HNO3 dư vào thấy thoát ra 1,12 l khí NO (đktc) . Tp % về khối lượng Al trong hỗn hợp là: 

      A. 12,2%                             B. 24,32%                                C. 36,5%                                D. 48,65% 
     Giải : Al , Fe có thể bị oxi hóa 1 phần  bởi dd muối và 1 phần bởi dd HNO3 . Nói chung sau 2 quá trình oxi hóa  Al , 

Fe đều bị oxi hóa hết  đến  Al
3+

 , Fe
3+ 

 . Hai muối nếu có bị khử bởi Al , Fe bao nhiêu thì cũng bị oxi hóa bới HNO3 bấy 

nhiêu . Do đó có thể coi 2 muối không bị khử và oxi hóa ( vì số mol e cho = số mol e nhận ) .  

Vậy : có thể coi quá trình oxi hóa chỉ có Al , Fe ( bị oxi hóa hết ) , quá trình khử cỏ có N
+5 

  

  Al       Al
3+

  +  3e                      Fe    Fe
3+

   + 3e                          
5

N  + 3e              
2

N  

  x                        3xmol                  x                        3xmol                            0,15                 0,05 mol  

     Ta có :   3x +  3y = 0,15   ;   27x  + 56y =  2,22     y =  0,03 ;  x = 0,02     Al %  =   24,3%   

Câu 12 : Cho một hỗn hợp Fe, Cu vào 100ml dd Fe(NO3)3 . Sau phản ứng cho thêm dd NaOH dư vào và lọc 

lấy kết tủa nung trong điều kiện không có không khí được chất rắn A . Cho CO dư đi qua A nung nóng để 

phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B. Cho B qua Ca(OH)2 thu được 30 g kết tủa . CM của Fe(NO3)3 là: 

      A. 1,5M                               B.  2,5M                                   C.  2M                                 D.  3M 
   Giải : Fe và Cu bị oxi hóa bao nhiêu thì sẽ bị khử ( bởi CO ) bấy nhiêu để tạo trở lại Fe và Cu . Do đó ta có thể không 

tính 2 quá trình cho và nhận này . Vậy có thể coi chỉ có Fe
3+ 

 của Fe(NO3)3 bị khử , CO bị oxi hóa . 

                CO         CO2        CaCO3  

                                   0,3           0,3 mol 

                Fe
3+  

    Fe   +  3e                          C
+2              

C
+4   

  +  2e   

                xmol                   3xmol                                          0,3       0,6      

               3x =  0,6     x = 0,2     CM = 2M 

Câu 13 : Cho hh Mg và Al vào dd HNO3 loãng dư, phản ứng xong thu được 0,02 mol khí N2O và dd B. Cho 

NaOH dư vào B đun nóng thu được 0,02 mol khí thoát ra và 5,8 g kết tủa . Klượng của Al trong hỗn hợp là : 

      A. 0,27g                               B. 0,54 g                                  C. 0,81g                               D. 1,08g 
   Giải : Cho NaOH dư vào B đun nóng thu được  khí . Nên dd B phải có NH4NO3   Khí thoát ra là NH3  

               Số mol NH4NO3 = Số mol NH3 =  0,02 mol  

               Dd B td với NaOH dư , nên kết tủa thu được chỉ có Mg(OH)2    Số mol Mg(OH)2 = 0,1 mol = nMg  

  Al       Al
3+

  + 3e             Mg    Mg
2+

  +  2e            2
5

N    +    8e       
1

N 2O             
5

N  +    8e       
3

N


 
  x                         3x             0,1                       0,2            0,16         0,02                              0,16        0,02 

                3x  + 0,2 =  0,16  + 0,16  = 0,32       x  =  0,04      mAl  =   1,08 mol  

Lưu ý : bài này viết pt phản ứng dạng phân tử rất khó , vì phải xác định N2O  và NH4NO3 được tạo ra từ Al hay Mg . 

Câu 14 : Cho 3,9 g hỗn hợp Al, Fe vào dd HNO3 dư phản ứng xong thu được 0,672 lít khí A (đktc) và dd B. 

Cho B vào dd NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D ở nhịêt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 4,8 g 

chất rắn . Khí A là: 

      A.  NO                                B.  N2O                                    C.  N2                                   D.  NO2  
   Giải : D là Fe(OH)3 , nung D chất rắn thu được là Fe2O3 : 0,03 mol 
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   2Fe         2Fe(NO3)3          2Fe(OH)3              Fe2O3 

  0,06 mol                                                                         0,03 mol 

      mFe =  3,36     mAl =   0.54      nAl = 0,02    Số mol e nhường =  0,02x3  + 0,06x3 = 0,24 = Số mol e nhận . 

       
5

N    +    x e          A                     Số e nhận =  x  = 
0, 24

0,03
 =  8   A là N2O  

                    0,03x          0,03  

Có thể giải theo cách đặt A là NxOy    Số mol e nhận = ( 5x – 2y ) 0,03 = 0,24     5x – 2y = 8 (1)  

Theo đáp án x chỉ có thể là 1 hoặc 2 . Chỉ có x = 2 , y = 1 là thỏa mãn phương trình ( 1 )   A là N2O 

Câu 15 : Cho m g Al trộn với 37,6 g hỗn hợp Fe2O3 và CuO rồi nung ở t
0
 cao được hỗn hợp chất rắn A . Cho 

A vào dd HNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít khí NO (đktc) và dd B. Khối lượng m là: 

      A.  8,1 g                               B. 5,4 g                                   C.  2,7 g                               D. 10,8 g 

   Giải : Fe2O3 và CuO nhận bao nhiêu e của Al thì sẽ nhường bấy nhiêu e . Do đó có thể coi nhƣ Fe2O3 và 

CuO không nhận và nhường e . Vậy ở bài này coi như chỉ có Al nhường e và 
5

N nhận e . 

    Al       Al
3+

  +  3e                                    
5

N  + 3e              
2

N  

     x                         3x                                        1,2                0,4            3x = 1,2    x =  0,4    m = 10,8 g 

Câu 16 :  Đốt cháy mg Fe trong O2 sau 1 thời gian thấy có 6,72 lít khí O2 phản ứng (đktc)và thu được 4 chất 

rắn . Hoà tan 4 chất rắn này trong HNO3 dư thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Gía trị của m là : 

      A.  22,4 g                             B. 11,2 g                                 C. 3,36g                               D. 33,6g    

  Giải : Bài này coi nhƣ Fe nhường e , còn  O2 và 
5

N nhận e . 

      Fe     Fe
3+

 + 3e                     O2           +    4e      
2

 O                        
5

N  + 3e              
2

N            

      x mol                 3x                    0,3 mol        1,2                                               0,6                0,2 mol 

                  3x = 1,2  +  0,6       x  =  0,6       m = 33,6gam 
 

Câu 17 : Cho 8 gam Ba , Na hấp thụ hết 0,672 l khí O2 (đktc) được hỗn hợp chất rắn A . Cho A vào dung 

dịch H2SO4 loãng dư được kết tủa B và 0,336 l khí H2 (đktc) . Khối lượng chất kết tủa B là: 

      A.  8,345g                            B.  5,825 g                              C. 11,65g                            D. 23,3 g    

Giải : Để thu được khí H2 thì khi loại phải còn dư khi td với O2 nhưng hết khi td với H2SO4 loãng dư . 

   Bài này Ba , Na nhường e , còn  O2 và H


nhận e . 

             Ba       
2

Ba


  +  2e                        O2                +    4e      
2

 O                           

             x                       2x                       0,3 mol        1,2 

            Na       Na


  +  1e                         2 H


     +  2 e           H2                

             y                        y                                      0,03            0,015  
         137x + 23y  =  8   và  2x + y = 0,12 +0,03 = 0,15    x = 0,05  

  Do Ba hết khi td với O2 và H2SO4 loãng dư , nên số mol kết tủa = nBa ( ban đầu ) = 0,05    m = 11,65 gam 

Câu 18 : Cho 16,2 gam một kim loại R có hoá trị không đổi vào dd CuSO4 dư , để cho phản ứng xảy ra hoàn 

toàn. Cho tiếp dung dịch HNO3 dư vào hỗn hợp sau phản ứng trên thấy thoát ra 13,44 lít khí NO (đktc) . Kim 

loại R là : 

      A. Mg                                  B. Fe                                        C. Al                                    D. Zn    

Giải : Cu
2+

 nhận e của R , nhưng sau đó nhường e hết cho 
5

N , nên có thể coi Cu
2+

 không nhận và nhường e.  

Do đó coi như R nhường e cho 
5

N . 

    R       
n

R


  +  ne                            Ta có :   nx  =  1,8  và  x MR =  16,2  
    x                      nx mol                        MR =  9n     

5

N  + 3e              
2

N                         n            1          2          3     

        1,8                  0,6                        MR         9          18        27                           Vậy : R là Al 

     

Câu 19 : Cho 12,9 g hh Mg và Al vào dd HCl dư thu được 14,56 lít khí ở đktc . Khối lượng của Al và Mg lần 

lượt là : 
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      A. 8,1g và 4,8 g                  B. 5,4g và 7,5g                        C. 5,7g và 7,2g                     D. 3,3g và 9,6g 

   Giải :     Mg     Mg
2+

  +  2e                Al       Al
3+

  +  3e                    2 H


     +  2 e           H2                

                  x mol                    2x                 y mol                3y                                 1,3              0,65 

    Ta có : 2x   +  3y  =  1,3  và  24x  +  27y  =  12,9      x = 0,2        mMg  = 4,8 gam                   

Câu 20 : Hoà tan 27,2 gam hỗn hợp kim loại M và M2O3 trong dd H2SO4 dư thu được dd A và V lít khí SO2 

(đktc) . Cho dd A vào dd NaOH dư thu được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được 32 g chất 

rắn E .V bằng : 

      A. 4,48                                B. 6,72                                     C. 8,96                                  D. 5,6 

   Giải : Chất rắn E chỉ chứa  M2O3 , tức M chuyển thành oxit . Nên khối lượng của E lớn hơn hh ban đầu là do  

M kết hợp với oxi . Do đó khối lượng tăng chính là khối lượng của oxi kết hợp với M . 

                  mO trong oxit do do M tạo ra  = 32 – 27,2  = 4,8    
2 3M On =  0,1 mol  

       2 M                   M2O3 

       0,2                        0,1 

       Chỉ có M trong hh tạo SO2  

       M        M
3+

 +  3e                       
6

S   +    2e             
4

S                0,6 = 2x        x = 0,3     V = 6,72 

        0,2                     0,6                                    2x                 x 

Câu 21 : Cho m gam hỗn hợp Al , Mg phản ứng vừa đủ với 100 ml dd chứa hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2  có  

nồng độ tương ứng là C1 và C2 mol/l thì thu được 64,4 g chất rắn . Nếu cho m gam hỗn hợp ban đầu phản ứng  

với HCl dư thì thu được 14,56 l khí H2 (đktc) . C1 và C2 lần lượt nhận các giá trị là : 

      A. 2 ;3                                      B. 2,5 ; 3                                 C. 3 ; 4                                  D. 3 ; 5 

   Giải :  Bài này hỗn hợp muối và HCl td với một lượng hh kim loại như nhau . Do đó số e mà hh kim loại  

nhường trong 2 trường hợp như nhau . Nên số e nhận trong 2 tường hợp cũng bằng nhau  

      Ag


  +     1e     Ag                   
2

Cu


  +  2e          Cu                           2 H


     +  2 e           H2                

       x mol     x          x                     y        2y              y                                           1,3             0,65 

      Ta có : x  + 2y = 1,3  và  108x  +  64y  =  64,4    x = 0,3  và y = 0,5   C1 = 3 và C2 = 5  

Câu 22 : Cho m gam hỗn hợp Mg , Al vào dd HNO3 loãng dư thu được dd A và không có khí thoát ra . Cho  

dd NaOH dư vào dd A đun nóng thu được 0,896 lít khí thoát ra (đktc) và 5,8 g kết tủa . m có giá trị là : 

      A. 2,67 g                                  B. 2,94 g                                  C. 3,21 g                               D. 3,48g 

   Giải :  Mg , Al td với HNO3 không tạo khí    
5

N bị khử thành NH4NO3 . 

          Dung dịch A td với NaOH dư tạo khí , nên khí đó là NH3  

          NH4NO3            NH3  

             0,04 mol             0,04 mol 

         Hỗn hợp muối trong dd A td với NaOH dƣ chỉ có muối Mg 
2+ 

 tạo kết tủa . 

         Mg        Mg(NO3)2            Mg(OH)2  

        0,1 mol                                        0,1 mol 

       Mg     Mg
2+

  +  2e                                Al      Al
3+

  +  3e                           
5

N    +  8e               
3

N


     

        0,1                    0,2 mol                       x mol               3x mol                           0,32                0,04 

          0,2  + 3x  =  0,32           x = 0,04    mAl   = 1,08 và  mMg  =  2,4      m = 3,48 gam 
Câu 23 : Hoà tàn hoàn toàn mg FexOy bằng dd H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dd B .Cho A hấp thụ hoàn 

toàn vào dd NaOH dư thu được 12,6 g muối. Cô cạn dd thu được 120 g muối khan . Cthức của oxit sắt là : 

  A. FeO                                     B. Fe3O4                                  C. Fe2O3                              D. A,B đúng 

   Giải :  Fe có tính khử mạnh hơn ion của Fe  ,  do đó khí A phải là  SO2 .  

                   FexOy bị oxi hóa nên FexOy  không thể là Fe2O3 . 

    2 FexOy   x Fe2(SO4)3  ;   SO2    Na2SO3  ;  

2 y

x

Fe



xOy    xFe
3+

  +  (3x – 2y) e   ;     
6

S   +   2e         
4

S    

       
0,6

x
            0,3 mol             0,1          0,1 mol        

0,6

x
                       

0,6

x
(3x – 2y)                 0,2             0,1                  

                 
0,6

x
(3x – 2y)  = 0,2  ; y = 

4

3

x
                    x           1         3              

                                                                                            y          4/3       4             FexOy là Fe3O4 
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Câu 24 :  Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối  

lượng 12 gam gồm sắt và các oxit FeO , Fe3O4 , Fe2O3 . cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy  

giải phóng ra 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc) . Khối lượng tính theo gam của m là: 

A. 11,8                                     B. 10,08                                 C. 9,8                                     D. 8,8 

   Giải :   Số mol e do Fe nhường phải bằng số mol e do oxi thu ( O2 thu 4e ) và 
5

N  của HNO3 thu (
5

N  thu 3e ) :  

Quá trình oxi hóa  :             Fe       Fe
3+ 

 + 3e 

                                           
56

m
 mol        3

56

m
mol    

Quá trình khử :  
0

O 2       +       4e             2
2

O           ;               
5

N   +     3e             
2

N  

                       
32

12 m
     4 

32

12 m
mol                                             0,3mol        0,1mol 

Ta có:  3 
56

m
  =  4

32

12 m
  + 0,3                Giải ra :  m = 10,08g 

Câu 25 :  Hoà tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả lượng khí NO thu được đem  

oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3 . Cho biết thể tích khí oxi  

(đktc) đã tham gia quá trình trên là 3,36 lít. Khối lượng m của Fe3O4 là giá trị nào sau đây ? 

A. 139,2 gam.                          B. 13,92 gam.                        C. 1,392 gam.                         D. 1392gam 

   Giải :     
5

N nhận e tạo sản phẩm , sau đó sản phẩm của nó lại nhường e cho O2 tạo lại 
5

N . Do đó ở bài này có thể 

coi 

8

3

Fe



của Fe3O4  nhường e , còn O2 nhận e . 

           

8

3

Fe



3O4   3Fe
3+

 + 1e                       O2                +    4e          2 
2

O


                 x = 0,6        m  = 139,2 gam 

              x mol                 x mol                0,15             0,6 mol 

Câu 26 : Hòa tan hoàn toàn 28,8 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng , tất cả khí NO thu được đem 

oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3 . Thể tích khí oxi ở đktc đã tham 

gia vào quá trình trên là : 

       A. 100,8 lít                        B. 10,08lít                           C . 50,4 lít                             D. 5,04 lít 

        Giải : 
5

N nhận e tạo sản phẩm , sau đó sản phẩm của nó lại nhường e cho O2 tạo lại 
5

N . Do đó ở bài này có thể coi    

        Cu  nhường e , còn O2 nhận e . 

               Cu         Cu
2+

  +    2e                           O2                +    4e          2 
2

O


                           

               0,45 mol                   0,9 mol                   x mol           4 x  

                    4 x  =  0,9         x = 0,225       
2OV =  5,04 lít  

Câu 27 : Cho hỗn hợp gồm FeO , CuO , Fe3O4 có số mol ba chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch 

HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Số mol của mỗi chất là: 

       A. 0,12 mol.                      B. 0,24 mol.                         C. 0,21 mol.                           D. 0,36 mol. 

        Giải :    Chỉ có FeO , Fe3O4 nhường e . 

          
2

Fe


O      Fe
3+

 +   1e                                        

8

3

Fe



3O4       3 Fe
3+

  +   1e   

            x mol                     x                                             x mol                         x 

             
5

N     +     1e       
4

N


                                            
5

N  +   3e              
2

N  

                            0,09         0,09 mol                                              0,15               0,05 mol 

                    2 x  =  0,09  + 0,15       x = 0,12      

 

Câu 28 : Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol 

 khí N2O và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá trị của m là 

 A. 13,5 gam.     B. 1,35 gam.                             C.  0,81 gam.             D. 8,1 gam. 

   Giải :     Al     Al
3+   

+ 3e                    2
5

N    +  8e          
1

2N O


                          
5

N  +   3e           
2

N  

                 x                    3x                               0,12           0,015                               0,03            0,01 
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                3 x  =  0,12  + 0,03       x = 0,05            m  =  1,35 gam 

 

Câu 29 : Trộn 0,54 gam bột  nhôm với  bột Fe2O3  và  CuO rồi tiến  hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn 

hợp A . Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương 

ứng là 1: 3 . Thể tích (đktc) khí NO và NO2 lần lượt là: 

       A. 0,224 lít và 0,672 lít.                                                 B. 0,672 lít và 0,224 lít.          

       C. 2,24 lít và 6,72 lít.                                                      D. 6,72 lít và 2,24 lít. 

   Giải :  Fe
3+ 

và Cu
2+ 

 nhận e của Al tạo Fe và Cu , Sau đó Fe , Cu và Al có thể còn dư nhường e cho 
5

N . Do 

đó có thể coi như Al
 
 nhường e cho 

5

N . 

           Al      Al
3+

  +  3e                    
5

N  +   3e           
2

N                              
5

N  +   1e           
4

N


 

         0,02                 0,06                           3x              x mol                                 3x             3x 

              3 x  + 3x   =  0,06       x = 0,01            VNO = 0,224 lít .  

Câu 30 : Nung m gam bột  sắt  trong oxi , thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X . Hoà  tan hết hỗn hợp X trong  

HNO3 dư thấy thoát ra 0,56 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ) .Gía trị của m là: 

       A. 2,52                                     B. 2,22                                  C. 2,32                                    D: 2,62 
   Giải :    

Quá trình oxi hóa  :            Fe     Fe
3+ 

 +  3e 

                                          
56

m
 mol      3

56

m
mol    

Quá trình khử :  
0

O 2       +       4e             2
2

O           ;               
5

N   +      3e             
2

N  

                       
32

12 m
     

3

8

m
mol                                                 0,075mol       0,025mol 

Ta có:  3 
56

m
  =   

3

8

m
  +  0,075                Giải ra :  m = 2,52 gam 

Câu 31 : Hoà tan 1,805 g hỗn hợp gồm kim loại A có hoá trị không đổi duy nhất và Fe bằng dung dịch HCl 

dư thu được 1,064 lít khí H2 . Khi hoà tan 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dd HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít 

khí NO duy nhất (đktc) . Các khí đo ở cùng điều kiện . Kim loại A là: 

      A. Cu                                       B. Cr                                       C. Al                                     D. Mn. 

        Giải :  Nếu A không td với HCl 
2Fe Hn n = 0.0475 mol .  

               Số mol NO do Fe sinh ra là :  
3

 FeFe   + 3e                           
5

N   +      3e             
2

N  

                                                                  0.0475            0,1425                                       3x                  x 

                 3x  = 0,1425    x  =  nNO  =  0.0475 > nNO  (đề bài) = 0,04 ( loại )     A phải tác dụng với HCl . 

        A      A
n+

  +  ne                         Fe    Fe
2+

  + 2e                         2 H


     +  2 e           H2     

         x                      nx                          y                    2y                                       0.095             0.0475 
          nx  +  2y  =  0,095  (1)  và  Ax  + 56y  =  1,805 (2)   

        A      A
n+

  +  ne                         Fe    Fe
3+

  + 3e                           
5

N   + 3e           
2

N  

         x                      nx                         y                      3y                                 0,12            0.04 
         nx  +  3y  =  0,12 (3)  . Từ (1) , (2)   y = 0.025  . Từ (1) , (2)   nx = 0,045  và  Ax  =  0,405 

       A = 9n         n          1          2          3                      Chọn   A = 27 ( Al )  

                                 A          9         18        27             

Câu 32 : Hoà tan hoàn toàn 1,805 g hỗn hợp gồm kim loại A có hoá trị không đổi duy nhất và Fe bằng dung 

dịch HCl thu được 1,064 lít khí H2 . Khi hoà tan 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dd HNO3 loãng dư thu được 

0,896 lít khí NO duy nhất(đktc) . Các khí đo ở cùng điều kiện . Kim loại A là: 

      A. Cu                                       B. Cr                                       C. Al                                     D. Mn. 
        Giải :  Hỗn hợp kim loại bị hòa tan hoàn toàn trong HCl   A phải tác dụng với HCl . 

        A      A
n+

  +  ne                         Fe    Fe
2+

  + 2e                         2 H


     +  2 e           H2     

         x                      nx                          y                    2y                                       0.095             0.0475 
          nx  +  2y  =  0,095  (1)  và  Ax  + 56y  =  1,805 (2)   
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        A      A
n+

  +  ne                         Fe    Fe
3+

  + 3e                           
5

N   + 3e           
2

N  

         x                      nx                         y                      3y                                 0,12            0.04 
         nx  +  3y  =  0,12 (3)  . Từ (1) , (2)   y = 0.025  . Từ (1) , (2)   nx = 0,045  và  Ax  =  0,405 

       A = 9n         n          1          2          3                      Chọn   A = 27 ( Al )  

                                 A          9         18        27             

Câu 33 : Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau: 

- Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2.  

- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí  

(các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là 

 A. 2,24 lít.                                B. 3,36 lít.                            C. 4,48 lít.                          D. 5,6 lít. 

   Giải : Số mol e kim loại nhường khi td với HCl và HNO3 như nhau . Nên số mol e H


 
và 

5

N nhận bằng nhau . 

            2 H


     +  2 e           H2                         
5

N   +    3e        
2

N  

                            0,3           0,15 mol                           3x           x mol 

                3x   =  0,3         x  =  0,1     V =  2,24 lít . 

 

Câu 34 : Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al;  

0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại . 

Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,035 gam khí . Nồng độ của các muối là  

 A. 0,3M.                                B. 0,4M.                             C. 0,42M.                           D. 0,45M. 

         Giải :    Phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo chất rắn Y chứa 3 kim loại thì Al phải hết , Fe phải còn dư nếu có  

tham gia phản ứng (AgNO3 và Cu(NO3)2 hết ) . AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ , nên cùng số mol 

            Al và Fe nhường hết e cho   Ag
+ 

, Cu
2+ 

 và H
+  

           Al        Al
3+

  +  3e                               Fe            Fe
2+ 

  + 2e    

         0,03                       0,09                             0,05                           0,1  

            Ag
+ 

  + 1e        Ag                     Cu
2+  

 +  2e           Cu                     2 H


     +  2 e           H2           

             x          x                                         x          2x                                                       0,07           0,035   

              0,09  +  0,1  =    x  +  2x  +  0,07        x  =  0,04       CM   =  0,4M                                                                                                                      

Câu 35 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu , Mg , Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml (ở đktc) hỗn hợp gồm NO và 

NO2 có M 42 . Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc). 

      A. 9,41 gam.      B. 10,08 gam.  C. 5,07 gam.               D. 8,15 gam. 

   Giải :  nhh khí = 0,04 .     a +  b  = 0,04  và   30a  + 46b  = 42 x 0,04 = 1,68    a =  0,01  ; b   =  0,03 
             Cu        Cu

2+
  +  2e                     Mg      Mg

2+
   +  2e                  Al      Al

3+
  +  3e   

               x               x          2x                         y             y           2y                   z             z         3z 

              
5

N   +    3e        
2

N                                  
5

N   +    1e        
4

N


 

                      0,03         0,01                                          0,03       0,03 

             Ta có : 2x  + 2y  + 3z   = 0,06   

              m hh muối  = mhh kim loại  + 
3NO

m   =  1,35  +  62 (2x  + 2y  + 3z )  = 5,07 gam 

 


